
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN HƯNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

Tân Hưng, ngày       tháng 10 năm 2026 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU  

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT PHƯỜNG TÂN HƯNG NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số             /UBND-VP ngày      /10/2026 của UBND phường Tân Hưng) 
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    (1) (2) (3) (4)   

Tiêu chí 1 
Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 03/03 

chỉ tiêu 

Thực hiện 

03/03 

chỉ tiêu 

Đạt    

Chỉ tiêu 1 

Văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp xã được ban 

hành đúng thời hạn và đúng 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

Đạt 01/01 

nội dung 
01/01 Đạt 

 1. Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND Quy định nội 

dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường 

Tân Hưng;  

2. Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND Quy định mức chi 

thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp 

đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường 

quản lý trên địa bàn phường Tân Hưng; 
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3. Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/11/2025 

ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở phường Tân 

Hưng; 

4. Quyết định 08/2025/QĐ-UBND, ngày 12/11/2025 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn phường Tân 

Hưng; 

5. Quyết định 01/2026/QĐ-UBND ngày 30/06/2026bãi 

bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 

06/8/2024 của Ủy ban nhân dân phường Hải Tân về việc 

ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn 

phường Hải Tân; 

6. Quyết định 02/2026/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 bãi 

bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

phường Tân Hưng ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, tổ chức hành 

chính thuộc Ủy ban nhân dân phường 

  

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp xã được ban 

hành đúng thời hạn và đúng quy 

định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

100% 100% Đạt 

 - Hồ sơ xây dựng văn bản; Phiếu trình; Báo cáo thẩm 

định; Nghị quyết HĐND; Quyết định UBND; văn bản 

góp ý; văn bản kiểm tra của cơ quan cấp trên (nếu có); 

1. Hồ sơ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND Quy định 

nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

phường Tân Hưng: 
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Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân, Quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp 

xã được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, không bị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý do trái với quy định pháp 

luật/Tổng số Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, Quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp xã phát 

sinh trong năm đánh giá phải 

ban hành) x 100 

-CV số 68/CV-CP ngày 29/4/2026 V/v đề xuất tham 

mưu xây dựng văn bản QPPL; 

-CV số 1069/UBND-VP ngày 29/4/2026 v/v giao tham 

mưu xây dựng dự thảo NQ Hội đồng nhân dân phường; 

-CV số 02/HĐND-TT ngày 29/4/2026 v/v chấp thuận 

đăng ký xây dựng và trình ban hành nghị quyết HĐND 

phường; 

-CV số 71/CV-VP ngày 04/5/2026 v/v đề nghị tham gia 

ý kiến đối với dự thảo, tờ trình, Nghị quyết quy định nội 

dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Thông báo số 08/TB-VP ngày 04/5/2026 về việc đăng 

tải dự thảo tờ trình, Nghị quyết để lấy ý kiến góp ý; 

- Công văn của các phòng ban, đơn vị tham gia ý kiến 

đối với dự thảo tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung 

chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng 

văn bản QPPL trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- CV số 81/CV-VP ngày 15/5/2026 v/v đề nghị tham gia 

ý kiến chuyên môn đối với dự thảo Nghị quyết quy định 

nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- BC số 09/BC-VP ngày 15/5/2026 về tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết 

quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho 
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công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường 

Tân Hưng; 

- BC số 13/BC-VP ngày 29/5/2026 về tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết 

quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường 

Tân Hưng; 

- BC số 14/BC-VP ngày 29/5/2026 về việc thẩm định 

dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh 

phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên 

địa bàn phường Tân Hưng; 

- Tờ trình số 48/TTR-VP ngày 30/5/2026 Dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm 

cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn 

phường Tân Hưng; 

- Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 04/6/2026 v/v đề nghị 

thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức 

chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

QPPL trên địa bàn phường Tân Hưng; 

-Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 19/6/2026 v/v ban 

hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh 

phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên 

địa bàn phường Tân Hưng; 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

- BC số 03/BC-BVHXH ngày 18/6/2026 về Thẩm tra tờ 

trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung 

chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng 

văn bản QPPL trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- BC số 04/BC-BVHXH ngày 18/6/2026 về Thẩm tra 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh 

phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên 

địa bàn phường Tân Hưng; 

- Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 26/6/2026 v/v công 

khai hồ sơ kỳ họp thứ 2 HĐND phường trên cổng thông 

tin điện tử phường; 

-CV số 14/HĐND-VP ngày 29/6/2026 v/v đăng tải Nghị 

quyết QPPL của HĐND phường trên cổng thông tin 

điện tử thành phố; 

-Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/6/2026 tự kiểm tra 

văn bản QPPL do HĐND phường Tân Hưng ban hành; 

- Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 05/7/2026 về kết quả 

tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND phường Tân Hưng 

ban hành; 

-Kế luận số 01/KL-HĐND ngày 05/7/2026 về  tự kiểm 

tra văn bản QPPL do HĐND phường Tân Hưng ban 

hành; 

2. Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND Quy định mức 

chi thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, 
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trợ cấp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy 

phường quản lý trên địa bàn phường Tân Hưng: 

- CV số 1596/UBND-VP ngày 12/6/2026 V/v đăng ký 

xây dựng và trình ban hành Nghị quyết của HĐND 

phường; 

- CV số 10/TTHĐND ngày 16/6/2026 V/v chấp thuận 

đăng ký xây dựng và trình ban hành Nghị quyết HĐND 

phường; 

- CV 1603/UBND-VP ngày 15/6/2026 v/v giao tham 

mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND; 

-QĐ số 1259/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 về việc Quyết 

định về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết 

của HĐND phường quy đinh mức chi thăm tết nguyên 

đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp các đối tượng thuộc diện 

Đảng ủy phường quản lý trên địa bàn phường Tân 

Hưng; 

- Công văn số 98/CV-VP ngày 16/6/2026 về việc đề 

nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân phường quy định mức 

chi thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ 

cấp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy 

phường quản lý trên địa bàn phường Tân Hưng;  

- Thông báo số 13/TB-VP ngày 16/6/2026 về việc đăng 

tải dự thảo tờ trình, Nghị quyết để lấy ý kiến góp ý; 
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- Công văn số 115/CV-VP ngày 02/7/2026 về việc đề 

nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân phường quy định mức chi 

thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp 

đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường 

quản lý trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Công văn của các phòng ban, đơn vị tham gia ý kiến 

đối với dự thảo tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân phường quy định mức chi thăm, chúc Tết Nguyên 

đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với cán bộ diện Ban 

Thường vụ Đảng ủy phường quản lý trên địa bàn 

phường Tân Hưng; 

- Báo cáo số 27/BC-VP ngày 07/7/2026 đánh giá tác 

động của chính sách trong dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân phường quy định mức chi thăm, chúc Tết 

Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với cán bộ 

diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý trên địa 

bàn phường Tân Hưng; 

- Báo cáo số   28/BC-VP ngày 10/7/2026 tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân phường quy định mức chi 

thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp 

đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Đảng 

ủy phường quản lý và một số đối tượng khác trên địa 

bàn phường Tân Hưng; 
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- Báo cáo số 29/BC-VP ngày 13/7/2026 về việc thẩm 

định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường 

quy định mức chi thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi 

ốm đau, trợ cấp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ 

Đảng ủy phường quản lý trên địa bàn phường Tân Hưng 

- Tờ trình số 72/TTr-VP ngày 14/7/2026 dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân phường quy định mức chi 

thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp 

đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường 

quản lý trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 15/7/2026 về việc xin 

chủ trương trình Hội đồng nhân dân phường ban hành 

Nghị quyết quy định mức chi thăm, chúc Tết Nguyên 

đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với cán bộ diện Ban 

Thường vụ Đảng ủy phường quản lý và một số đối 

tượng khác trên địa bàn phường Tân Hưng; 

-Thông báo số 175-TB/ĐU ngày 24/7/2026 Thông báo 

Kết luận của BTV Đảng ủy Về chủ trương ban hành 

Nghị quyết quy định mức chi thăm, chúc Tết Nguyên 

đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với cán bộ diện Ban 

Thường vụ Đảng ủy phường quản lý và một số đối 

tượng khác trên địa bàn phường; 

- Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 24/7/2026 về việc ban 

hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường quy 

định mức chi thăm, chúc Tết Nguyên đán, thăm hỏi ốm 
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đau, trợ cấp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng 

ủy phường quản lý và một số đối tượng khác trên địa 

bàn phường Tân Hưng; 

 - Báo cáo số 22/BC-BVHXH ngày 28/7/2026 v/v Thẩm 

tra Tờ trình quy định mức chi thăm, chúc Tết Nguyên 

đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với các đối tượng 

thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý và 

một số đối tượng khác trên địa bàn phường Tân Hưng 

(Tài liệu trình tại Kỳ họp thứ Ba - Kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2026 của HĐND phường khóa XXV, nhiệm kỳ 

2026-2031); 

-Thông báo số 15/TB-TTHĐND ngày 31/7/2026 về 

việc công khai hồ sơ kỳ họp thứ Ba HĐND phường Tân 

Hưng trên cổng hông tin điện tử phường 

- Công văn số 20/HĐND-VP ngày 31/7/2026 về việc 

đề nghị đăng tải Nghị quyết QPPL của HĐND phường 

trên cổng thông tin điện tử thành phố; 

 - Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/8/2026 tự kiểm 

tra văn bản QPPL do HĐND phường Tân Hưng ban 

hành; 

- Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 08/8/2026 về kết quả 

tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND phường Tân Hưng 

ban hành; 
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-Kế luận số 02/KL-HĐND ngày 09/8/2026 về  tự kiểm 

tra văn bản QPPL do HĐND phường Tân Hưng ban 

hành; 

3. Hồ sơ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 

01/11/2025 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở 

phường Tân Hưng: 

-Công văn số 21/CV-VHXH ngày 12/11/2025 về việc 

đề xuất giao tham mưu xây dựng văn bản QPPL; 

-CV số 883/UBND-VP ngày 14/11/2025 về việc tham 

mưu xây dựng văn bản QPPL quy chế thực hiện dân chủ 

ở phường;Công văn số 22/CV-VHXH ngày 17/11/2025 

về việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL quy chế thực 

hiện dân chủ ở phường;Cùng các công văn tham gia ý 

kiến của các phòng chuyên môn, trường học và các Tổ 

dân phố; 

- Công văn số 23/CV-VHXH ngày 19/11/2025 v/v thẩm 

định hồ sơ dụ thảo Quyết định ban hành  quy chế thực 

hiện dân chủ ở phường Tân Hưng; 

-Báo cáo số 12/BC-VP ngày 19/11/2025 về việc thẩm 

định Dự thảo Quyết định ban hành  quy chế thực hiện 

dân chủ ở phường Tân Hưng; 

- Tờ trình số 174/TTR-VHJXH ngày 20/11/2025 về việc 

Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở 

phường Tân Hưng; 
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- Dự thảo Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân 

chủ ở phường Tân Hưng và Quy chế thực hiện dân chủ 

ở phường Tân Hưng. 

4. Quyết định 08/2025/QĐ-UBND, ngày 12/11/2025 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn phường 

Tân Hưng; 

5. Quyết định 01/2026/QĐ-UBND ngày 

30/06/2026bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2024/QĐ-

UBND ngày 06/8/2024 của Ủy ban nhân dân phường 

Hải Tân về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 

ở cơ sở trên địa bàn phường Hải Tân: 

- CV  1595/CV-VP ngày 12/6/2026 V/v giao tham mưu 

xây dựng hồ sơ, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

- Quyết định số 57/QĐ-VP ngày 12/6/2026 về việc 

thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân phường bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

01/2024/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 của Ủy ban nhân 

dân phường Hải Tân về việc ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Hải Tân 

-CV số 95/CV-VP ngày 12/6/2026 V/v đề xuất giao chủ 

trì tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị, dự thảo Quyết 
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định bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật theo 

trình tự, thủ tục rút gọn; 

- CV số 97/CV-VP ngày 16/6/2026 V/v đề nghị tham gia 

ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn 

- Công văn của các phòng ban, đơn vị tham gia ý kiến 

đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

- Thông báo số 11 ngày 16/6/2026 về việc đăng tải hồ 

sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật để lấy ý kiến theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

- Thông báo số 348/TB-UBND ngày 01/7/2026 về việc 

công khai Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân phường trên Cổng thông tin điện tử phường 

6. Quyết định 02/2026/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 

bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân phường Tân Hưng ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng 

chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân 

dân phường 

- CV  1595/CV-VP ngày 12/6/2026 V/v giao tham mưu 

xây dựng hồ sơ, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; 
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- Quyết định số 58/QĐ-VP ngày 15/6/2026 về việc 

thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân phường bãi bỏ bãi bỏ Quyết định quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban 

nhân dân phường; 

-CV số 95/CV-VP ngày 12/6/2026 V/v đề xuất giao chủ 

trì tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị, dự thảo Quyết 

định bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật theo 

trình tự, thủ tục rút gọn; 

- CV số 97/CV-VP ngày 16/6/2026 V/v đề nghị tham gia 

ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn 

- Công văn của các phòng ban, đơn vị tham gia ý kiến 

đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

- Thông báo số 11 ngày 16/6/2026 về việc đăng tải hồ 

sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật để lấy ý kiến theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

- Báo cáo số 18/BC-VP ngày 19/6/2026 Báo cáo tổng 

hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý đối 

với dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 

01/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành Quy định chức năng, 
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nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng; 

- Báo cáo 20/BC-VP ngày 22/6/2026 BC thẩm định dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân phường bãi bỏ 

toàn bộ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 

Tân Hưng; 

- Công văn số 109/CV-VP ngày 24/6/2026 về việc gửi 

hồ sơ, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; - Báo cáo số 18/BC-

VP ngày 18/6/2026 tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý 

kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ 

toàn bộ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 

Tân Hưng; 

- Báo cáo số 20/BC-VP ngày 22/6/2026 về việc thẩm 

định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân phường 

bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
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phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 

Tân Hưng 

- Công văn số 109/CV-VP ngày 24/6/2026 về việc gửi 

hồ sơ, dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật theo trình tự, thủ tục rút gọn 

- Tờ trình số 56/TTr-VP ngày 24/6/2026 về việc ban 

hành Quyết định của Ủy ban nhân dân phường bãi bỏ 

toàn bộ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025 của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 

Tân Hưng 

- Thông báo số 348/TB-UBND ngày 01/7/2026 về việc 

công khai Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân phường trên Cổng thông tin điện tử phường 

- Công văn số 1864/UBND-VP ngày 01/7/2026 về việc 

đề nghị đăng Công báo các Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng 

- Kế hoạch 243/KH-UBND ngày 02/7/2026 KH tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

phường Tân Hưng ban hành 

- Báo cáo số 26/BC-VP ngày 03/7/2026 BC kết quả tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành 
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-Kết luận số 01/KH-UBND ngày 6/7/2026 Kết luận kết 

quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân phường Tân Hưng ban hành 

Chỉ tiêu 2 

Dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp xã 

được truyền thông trong quá 

trình xây dựng theo quy định 

của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 
01/01 Đạt     

 

Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân, Quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp xã 

được truyền thông trong quá 

trình xây dựng theo quy định 

của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân, 

Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp xã được truyền thông 

trong quá trình xây dựng theo 

quy định/Tổng số Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân, 

   

https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-

90165/nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-

nguyen-dan-tham-hoi-om-dau-tro-cap-doi-voi-cac-doi-

tuo-942775; 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-

90165/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-

kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-

quy-pham-985940; 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/trang-chu-

66859/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-

chu-o-phuong-tan-hung-820965; 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/he-thong-van-

ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-

 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tham-hoi-om-dau-tro-cap-doi-voi-cac-doi-tuo-942775
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tham-hoi-om-dau-tro-cap-doi-voi-cac-doi-tuo-942775
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tham-hoi-om-dau-tro-cap-doi-voi-cac-doi-tuo-942775
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tham-hoi-om-dau-tro-cap-doi-voi-cac-doi-tuo-942775
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-985940
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-985940
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-985940
https://tanhung.haiphong.gov.vn/nghi-quyet-hdnd-90165/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-985940
https://tanhung.haiphong.gov.vn/trang-chu-66859/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-phuong-tan-hung-820965
https://tanhung.haiphong.gov.vn/trang-chu-66859/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-phuong-tan-hung-820965
https://tanhung.haiphong.gov.vn/trang-chu-66859/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-phuong-tan-hung-820965
https://tanhung.haiphong.gov.vn/he-thong-van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tren-d-985967
https://tanhung.haiphong.gov.vn/he-thong-van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tren-d-985967


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp xã phát sinh trong năm 

đánh giá phải ban hành) x 100 

nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tren-d-

985967; 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-

dinh-bai-bo-toan-bo-quyet-dinh-so-01-2024-qd-ubnd-

ngay-06-8-2024-cua-uy-ban-nhan-dan-phuon-985960; 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-

dinh-bai-bo-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-uy-

ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-ban-hanh-quy-

985964; 

- Thông báo số 08/TB-VP ngày 04/5/2026 Thông báo về 

việc đăng tải dự thảo Tờ trình, Nghị quyết để lấy ý kiến 

góp ý; 

- Thông báo số 13/TB-VP ngày 16/6/2026 Thông báo về 

việc đăng tải dự thảo Tờ trình, Nghị quyết để lấy ý kiến 

góp ý; 

Chỉ tiêu 3 

Thực hiện tự kiểm kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp xã theo quy định 

của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 
01/01  Đạt     

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp xã được thực hiện tự 

   

-Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 29/6/2026 Kế hoạch 

Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân phường Tân Hưng ban hành; 

 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/he-thong-van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tren-d-985967
https://tanhung.haiphong.gov.vn/he-thong-van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tren-d-985967
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-toan-bo-quyet-dinh-so-01-2024-qd-ubnd-ngay-06-8-2024-cua-uy-ban-nhan-dan-phuon-985960
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-toan-bo-quyet-dinh-so-01-2024-qd-ubnd-ngay-06-8-2024-cua-uy-ban-nhan-dan-phuon-985960
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-toan-bo-quyet-dinh-so-01-2024-qd-ubnd-ngay-06-8-2024-cua-uy-ban-nhan-dan-phuon-985960
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-ban-hanh-quy-985964
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-ban-hanh-quy-985964
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-ban-hanh-quy-985964
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-bai-bo-quyet-dinh-quy-pham-phap-luat-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-ban-hanh-quy-985964


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

kiểm tra theo quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân, 

Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp xã được thực hiện tự 

kiểm tra theo quy định/Tổng số 

Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân, Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp xã phải thực hiện 

tự kiểm tra theo quy định trong 

năm đánh giá) x 100 

-Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 05/7/2026 Kết quả tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành; 

-Kết luận số 01/KH-HĐND ngày 05/7/2026 tự kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 

phường Tân Hưng ban hành; 

-Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 03/8/2026 Kế hoạch 

Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân phường Tân Hưng ban hành; 

-Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 18/8/2026 Báo cáo Kết 

quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân phường Tân Hưng ban hành; 

-Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 09/8/2026  Kết luận tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành; 

-Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 02/7/2026 Kế hoạch 

tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành; 

-Báo cáo số 23/BC-VP ngày 03/7/2026 Báo cáo kết quả 

tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành; 

-Kết luận số 01/KH-UBND ngày 06/7/2026 Kết luận tự 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân phường Tân Hưng ban hành. 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Tiêu chí 2 
Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 07/07 

nội dung 

Thực hiện 

7/7 chỉ tiêu 
Đạt     

Chỉ tiêu 1 

Thực hiện lập, cập nhật, đăng 

tải (hoặc niêm yết) Danh mục 

thông tin phải được công khai và 

Danh mục thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện theo 

quy định của pháp luật về tiếp 

cận thông tin 

Đạt 02/02 

nội dung 
02/02  Đạt 

 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 

Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của 

Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng. 

  

 

1. Thực hiện lập, cập nhật Danh 

mục thông tin phải được công 

khai, Danh mục thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện  

100% 100% 

Đạt 
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 Quyết 

định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Ủy ban 

nhân dân phường Tân Hưng. 

 

 
2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh 

mục thông tin  

100% 100% Đạt https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-

dinh-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cua-uy-

ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-986023; 

 

Chỉ tiêu 2 

Thực hiện công khai văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp xã sau khi ban hành 

theo quy định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin  

Đạt 01/01 

nội dung 
01/01  Đạt   

https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-986023
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-986023
https://tanhung.haiphong.gov.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cua-uy-ban-nhan-dan-phuong-tan-hung-986023


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp xã sau khi ban 

hành được công khai theo quy 

định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin  

      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân, 

Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp xã sau khi ban hành 

được công khai theo quy 

định/Tổng số Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân được thông 

qua và Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp xã phải thực hiện 

công khai theo quy định trong 

năm đánh giá) x 100 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

Đạt 
- Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 31/7/2026 Về 

việc công khai hồ sơ kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân 

phường trên Cổng thông tin điện tử phường; 

- Công văn số 02/HĐND-VP, ngày 31/7/2026 V/v đề 

nghị đăng tải Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân phường trên Cổng thông tin điện tử thành 

phố; 

- Công văn số 1864/UBND-VP ngày 01/7/2026 về việc 

đề nghị đăng Công báo các Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng; 

- Thông báo số 348/TB-UBND ngày 01/7/2026 Về việc 

công khai Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân phường trên Cổng thông tin điện tử phường. 

 

Chỉ tiêu 3 

Thực hiện cung cấp thông tin 

theo yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 01/01 

nội dung 
01/01  Đạt 

Trong năm đánh giá không có công dân yêu cầu cung 

cấp thông tin 
 

 

Tỷ lệ thông tin được cung cấp 

theo yêu cầu kịp thời, chính xác, 

đầy đủ, đúng hình thức theo quy 

định pháp luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận; Văn bản trả lời; Sổ theo dõi; Phiếu 

chuyển xử lý; Hồ sơ cung cấp thông tin 

 

 

 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

      Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã 

cung cấp đúng thời hạn, chính xác, 

đầy đủ, đúng hình thức theo quy 

định pháp luật/Tổng số thông tin có 

yêu cầu đủ điều kiện cung cấp trong 

năm đánh giá) x 100 

(Trong năm đánh giá không có 

yêu cầu cung cấp thông tin được 

xác định là đạt chỉ tiêu này) 

 

100% 

 

100% 

 

Đạt 

 

(Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông 

tin) 

Chỉ tiêu 4 

Ban hành và tổ chức thực hiện 

kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hằng năm theo quy 

định của pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 02/02 

nội dung 
02/02  Đạt 

http://tanhung.haiphong.gov.vn/cong-van-thong-bao-

ke-hoach/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-

pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-huong-dan-cong-tac-

hoa-gia-934578; 

 

 

 

1. Ban hành kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hằng năm 

theo quy định của pháp luật về 

phổ biến, giáo dục pháp luật  

 

100% 100% Đạt 

- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08/01/2026 Triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 

05/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai 

thực hiện Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 

04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông 

tư số 15/2025/TT BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg; 

 

http://tanhung.haiphong.gov.vn/cong-van-thong-bao-ke-hoach/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-huong-dan-cong-tac-hoa-gia-934578
http://tanhung.haiphong.gov.vn/cong-van-thong-bao-ke-hoach/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-huong-dan-cong-tac-hoa-gia-934578
http://tanhung.haiphong.gov.vn/cong-van-thong-bao-ke-hoach/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-huong-dan-cong-tac-hoa-gia-934578
http://tanhung.haiphong.gov.vn/cong-van-thong-bao-ke-hoach/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-huong-dan-cong-tac-hoa-gia-934578


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

- Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/02/2026 Công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 trên địa bàn 

phường Tân Hưng;  

- Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 17/7/2026 tổ chức 

Hội nghị trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường 

Tân Hưng; 

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/7/2026 Tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở năm 2026. 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hằng năm 

       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm 

vụ, hoạt động đã triển khai và 

hoàn thành trên thực tế/Tổng số 

nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong 

Kế hoạch) x 100 

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề 

ra trong kế hoạch nhưng không 

triển khai và không hoàn thành 

được vì lý do khách quan thì 

100% 100% Đạt 

- Hoàn thành 04/4 nhiệm vụ: 

+ Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 

+ Công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; 

+ Công tác trợ giúp pháp lý; 

+ Công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. 

Báo cáo kết quả; Chương trình hội nghị; Danh sách đại 

biểu; Hình ảnh; Tài liệu tuyên truyền 

- Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/2/0026 Kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phường 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ 

 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

không được tính để xác định tỷ 

lệ này) 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 trên địa bàn 

phường Tân Hưng; 

-  Kế hoạch số 254/KH-UBND ngtổ chức Hội nghị trợ 

giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/7/2026 tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở năm 2026; 

- Chương trình Hội nghị trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Tân Hưng (Kèm theo Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 17/7/2026 của UBND phường) 

- Giấy mời số 125/GM-UBND ngày 17/7/2026 Mời Dự 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý và công tác hòa giải cơ sở năm 2026 

Chỉ tiêu 5 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 01/01 

nội dung 

01/01 nội 

dung 
Đạt   

 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực 

hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động 

về chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ số trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật sau đây: 

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến; 

≥ 02 hoạt 

động 

- Tổ chức 

cuộc thi tìm 

hiểu pháp 

luật trực 

tuyến; 

-  

Đạt 

Tin bài trên Cổng TTĐT; Zalo OA; Fanpage; Video; Tài 

liệu số hóa; Báo cáo kết quả 

-Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 28/8/2026 Tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2026” 

trên địa bàn phường Tân Hưng;  

- QĐ số 1854/QĐ-UBND ngày 29/8/2026 Về việc thành 

lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

- Ứng dụng công nghệ số trong 

tập huấn phổ biến kiến thức 

pháp luật và kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho đội ngũ 

nhân lực làm công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

Cổng Thông tin điện tử/Trang 

Thông tin điện tử của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

xã và có sự kết nối với Cổng Pháp 

luật Quốc gia (đối với cấp xã đã 

có Cổng/Trang Thông tin điện 

tử); 

- Sử dụng mạng xã hội hoặc các 

nền tảng cộng đồng trực tuyến 

khác để thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật (ít nhất một trong 

các hình thức sau: Zalo OA, 

Facebook Fanpage, Youtube...); 

- Xây dựng, số hoá các tài liệu, 

sản phẩm truyền thông, phổ 

biến, giáo dục pháp luật như 

video clip hoặc podcast hoặc 

audio…; 

“Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2026” trên địa bàn phường 

Tân Hưng; 

-QĐ số 01/QĐ-BTC ngày 29/08/2026 Về việc thành lập 

Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 2026” trên địa bàn Phường 

Tân Hưng; 

- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Hộ tịch năm 

2026”trên địa bàn phường Tân Hưng; 

 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/chuyen-doi-so-

90294/tan-hung-day-manh-tap-huan-ocop-cong-nghe-

cao-va-phat-trien-kenh-phan-phoi-so-969319 

- Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 25/5/2026 Tập huấn 

“Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao 

chất lượng phục vụ nhân dân” và kỹ năng ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn phường 

Tân Hưng năm 2026 

 

 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/chuyen-doi-so-90294/tan-hung-day-manh-tap-huan-ocop-cong-nghe-cao-va-phat-trien-kenh-phan-phoi-so-969319
https://tanhung.haiphong.gov.vn/chuyen-doi-so-90294/tan-hung-day-manh-tap-huan-ocop-cong-nghe-cao-va-phat-trien-kenh-phan-phoi-so-969319
https://tanhung.haiphong.gov.vn/chuyen-doi-so-90294/tan-hung-day-manh-tap-huan-ocop-cong-nghe-cao-va-phat-trien-kenh-phan-phoi-so-969319


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

- Xây dựng chatbox giải đáp 

pháp luật; 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật 

thông qua tin nhắn điện thoại; 

- Hoạt động về chuyển đổi số, 

ứng dụng công nghệ số khác bảo 

đảm phù hợp với thực tiễn.  

Chỉ tiêu 6 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo quy định của 

pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Đạt 03/03 

nội dung 

Thực hiện 

03/03 nội 

dung 

Đạt   

 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí 

công chức, tuyên truyền viên 

pháp luật thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, bảo 

đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn 

cấp xã 

  Đạt 

-Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 Về 

việc công nhận và kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật 

phường Tân Hưng; 

-Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 

Quyết định Về việc công nhận và kiện toàn tuyên truyền 

viên pháp luật phường Tân Hưng 

 

 
2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong kế 
  Đạt 

Dự toán ngân sách; Quyết định giao dự toán; Chứng từ 

thanh quyết toán 
 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đã ban hành được bố trí kinh 

phí bảo đảm triển khai thực hiện 

     Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ 

về phổ biến, giáo dục pháp luật 

được bố trí kinh phí bảo đảm 

triển khai thực hiện/Tổng số 

nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong Kế hoạch) x 100 

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp 

luật được tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

       Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên 

truyền viên pháp luật được tập 

huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên 

truyền viên pháp luật trên địa 

bàn cấp xã) x 100 

  Đạt 

Kế hoạch; Giấy mời; Danh sách; Tài liệu tập huấn; Hình 

ảnh; Báo cáo 

-  Kế hoạch số 254/KH-UBND ngtổ chức Hội nghị trợ 

giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/7/2026 tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở năm 2026; 

- Chương trình Hội nghị trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Tân Hưng (Kèm theo Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 17/7/2026 của UBND phường) 

- Giấy mời số 125/GM-UBND ngày 17/7/2026 Mời Dự 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý và công tác hòa giải cơ sở năm 2026 

 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

Chỉ tiêu 7 

Thông tin, giới thiệu về trợ giúp 

pháp lý theo quy định của pháp 

luật về trợ giúp pháp lý 

Đạt 03/03 

nội dung 

Thực hiện 

03/03 nội 

dung 

Đạt   

 

1. Ban hành kế hoạch truyền 

thông về trợ giúp pháp lý hằng 

năm theo quy định của pháp luật 

về trợ giúp pháp lý 

   

- Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/01/2026 Triển 

khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

phường Tân Hưng năm 2026. 

 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch truyền thông về 

trợ giúp pháp lý hằng năm 

       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, 

hoạt động đã triển khai và hoàn 

thành trên thực tế/Tổng số nhiệm 

vụ, hoạt động đề ra trong kế 

hoạch) x 100 

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề 

ra trong kế hoạch nhưng không 

triển khai và không hoàn thành 

được vì lý do khách quan thì 

không được tính để xác định tỷ 

lệ này) 

  Đạt 

Báo cáo; Hình ảnh; Tài liệu; Tin bài; Danh sách người 

tham dự 

-  Kế hoạch số 254/KH-UBND ngtổ chức Hội nghị trợ 

giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/7/2026 tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở năm 2026; 

- Chương trình Hội nghị trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Tân Hưng (Kèm theo Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 17/7/2026 của UBND phường) 

- Giấy mời số 125/GM-UBND ngày 17/7/2026 Mời Dự 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý và công tác hòa giải cơ sở năm 2026 

 

 

3. Xây dựng chuyên mục chính 

sách, pháp luật về trợ giúp pháp 

lý trên Cổng Thông tin điện 

  Đạt 

Ảnh giao diện chuyên mục; Đường dẫn; Nhật ký cập 

nhật thông tin 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/; 

 

https://tanhung.haiphong.gov.vn/


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

tử/Trang Thông tin điện tử của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp xã và được cập 

nhật đầy đủ, kịp thời (đối với 

cấp xã đã có Cổng/Trang Thông 

tin điện tử) 

https://www.facebook.com/tanhungtphp010725; 

 

Tiêu chí 3 Hoà giải ở cơ sở 
Đạt 04/04 

chỉ tiêu 
      

Chỉ tiêu 1 

Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải 

và công nhận tổ trưởng tổ hòa 

giải, hòa giải viên theo quy định 

của pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở 

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt 02/02 

nội dung 
Đạt   

 

1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành 

lập, kiện toàn theo quy định của 

pháp luật về hoà giải ở cơ sở 

     Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà 

giải được thành lập, kiện toàn 

đáp ứng yêu cầu về số lượng, 

thành phần theo quy định của 

pháp luật về hoà giải ở cơ 

sở/Tổng số tổ hoà giải phải 

thành lập, kiện toàn trên địa bàn 

cấp xã) x 100 

100% 100% Đạt 

Quyết định thành lập, kiện toàn; Danh sách tổ hòa giải; 

Biên bản họp 

-15/15 được thành lập Tổ hòa giải và công nhận 113 hòa 

giải viên cơ sở trên địa bàn phường Tân Hưng (Quyết 

định 1471/QĐ-UBND ngày 27/7/2026); 15/15 Tổ 

Trưởng Tổ hòa giải được công nhận (Quyết định 

1472/QĐ-UBND ngày 27/7/2026) thực hiện theo đúng 

thủ tục hành chính. 

+ Mã hồ sơ H24.183-260724-150045 (1.002211.01 Thủ 

tục công nhận hòa giải viên (cấp xã); 

 

https://web.facebook.com/tanhungtphp010725


Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh yêu cầu thành lập, kiện toàn 

tổ hòa giải được xác định là đạt 

chỉ tiêu này) 

+ Mã hồ sơ H24.183-260724-150049(2.000950.01 Thủ 

tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã); 

+ Mã hồ sơ H24.183-260806-150052 (2.000930.01 Thủ 

tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã). 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, 

công nhận, cho thôi theo quy định 

của pháp luật về hoà giải ở cơ sở         

      Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải 

viên được bầu, công nhận, cho 

thôi theo quy định của pháp luật 

về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà 

giải viên phải thực hiện bầu, công 

nhận, cho thôi trên địa bàn cấp 

xã) x 100 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh yêu cầu kiện toàn, công 

nhận, cho thôi hòa giải viên 

được xác định là đạt chỉ tiêu 

này) 

   

Quyết định công nhận; Quyết định miễn nhiệm; Danh 

sách hòa giải viên 

-15/15 được thành lập Tổ hòa giải và công nhận 113 hòa 

giải viên cơ sở trên địa bàn phường Tân Hưng (Quyết 

định 1471/QĐ-UBND ngày 27/7/2026); 15/15 Tổ 

Trưởng Tổ hòa giải được công nhận (Quyết định 

1472/QĐ-UBND ngày 27/7/2026) thực hiện theo đúng 

thủ tục hành chính 

 + Mã hồ sơ H24.183-260724-150045 (1.002211.01 

Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã); 

+ Mã hồ sơ H24.183-260724-150049(2.000950.01 Thủ 

tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã); 

+ Mã hồ sơ H24.183-260806-150052 (2.000930.01 Thủ 

tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã). 

  

Chỉ tiêu 2 

Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải 

kịp thời, hiệu quả theo quy định 

của pháp luật về hòa giải ở cơ sở  

Đạt 02/02 

nội dung 

Đạt 02/02 

nội dung 
Đạt   



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm 

vi hoà giải ở cơ sở được tiếp 

nhận, giải quyết theo quy định 

của pháp luật về hoà giải ở cơ sở 

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

đã hòa giải theo quy định/Tổng 

số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận 

trên địa bàn cấp xã) x 100 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh vụ, việc hòa giải được xác 

định là đạt chỉ tiêu này) 

100% 100% Đạt 

- Sổ theo dõi; Biên bản hòa giải; Phiếu tiếp nhận; Báo cáo 

thống kê 

- - 03/03/ vụ hòa giải thành tại Tổ dân phố Ngọc Lặc;  

02/02 vụ hòa giải đã được thanh toán 400.000đ/vụ, hiện 

còn 01 vụ Tổ dân phố mới chuyển hs lên Văn phòng 

HĐND-UBND phường. 

 

 

2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ 

sở được hoà giải thành 

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

hòa giải thành/Tổng số vụ, việc 

đã hòa giải theo quy định) x 100 

(Trong năm đánh giá không phát 

sinh vụ, việc hòa giải được xác 

định là đạt chỉ tiêu này) 

≥ 85% 3/3=100% Đạt 

- Báo cáo kết quả; Bảng tổng hợp vụ việc; Biên bản hòa 

giải thành 

-  

 

Chỉ tiêu 3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả 

của cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn trong triển khai công tác 

hòa giải ở cơ sở 

Đạt 01/01 

nội dung 

Đạt 01/01 

nội dung 
   



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

 

Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 

02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ 

trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn trong triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở sau 

đây: 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ sau đây tham 

gia làm hòa giải viên ở cơ sở: 

Luật sư, luật gia, trợ giúp viên 

pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực 

lượng Công an nhân dân, Bộ đội 

Biên phòng, báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp 

luật, lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã 

từng là Thẩm phán, Kiểm sát 

viên, Điều tra viên, người đã 

hoặc đang công tác trong lĩnh 

vực pháp luật. 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ 

pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà 

giải để giải quyết vụ, việc thuộc 

phạm vi hoà giải ở cơ sở. 

≥ 80%   

Kế hoạch phối hợp; Danh sách người tham gia; Giấy 

mời; Báo cáo; Hình ảnh 

-  Kế hoạch số 254/KH-UBND ngtổ chức Hội nghị trợ 

giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/7/2026 tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở năm 2026; 

- Chương trình Hội nghị trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Tân Hưng (Kèm theo Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 17/7/2026 của UBND phường) 

- Giấy mời số 125/GM-UBND ngày 17/7/2026 Mời Dự 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý và công tác hòa giải cơ sở năm 2026 

 



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

- Huy động ít nhất 01 (một) 

trong các đội ngũ nêu trên tham 

gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà 

giải viên. 

- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ 

hiệu quả của cá nhân, tổ chức 

khác trong triển khai công tác 

hòa giải ở cơ sở. 

      Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà 

giải thực hiện ít nhất 02 hoạt 

động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả 

của cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn trong triển khai công tác 

hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa 

giải trên địa bàn cấp xã) x 100 

Chỉ tiêu 4 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở theo 

của quy định pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở 

Đạt 04/04 

nội dung 

Đạt 04/04 

nội dung 
     

  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí 

công chức làm công tác hoà giải 

ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, 

Có văn bản 

phân công 

công chức 

Trong năm 

2026 
Đạt     



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

phương tiện triển khai công tác 

hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp 

xã 

cấp xã thực 

hiện công 

tác hòa giải 

ở cơ sở; cơ 

sở vật chất, 

phương 

tiện bảo 

đảm triển 

khai công 

tác hoà giải 

ở cơ sở 

- Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 

Quyết định Về việc phân công công chức thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Tân Hưng  

  

2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung 

cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà 

giải ở cơ sở 

Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên 

ở cơ sở được cung cấp tài liệu, 

tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số 

hoà giải viên trên địa bàn cấp 

xã) x 100 

≥ 90% 100% Đạt 

 Kế hoạch; Danh sách; Giấy chứng nhận; Tài liệu; Hình 

ảnh 

-  Kế hoạch số 254/KH-UBND ngtổ chức Hội nghị trợ 

giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường Tân Hưng; 

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/7/2026 tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

hướng dẫn công tác hòa giải cơ sở năm 2026; 

- Chương trình Hội nghị trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Tân Hưng (Kèm theo Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 17/7/2026 của UBND phường) 

- Giấy mời số 125/GM-UBND ngày 17/7/2026 Mời Dự 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý và công tác hòa giải cơ sở năm 2026 

  



Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức độ 

đạt chuẩn 

theo quy 

định 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức phụ 

trách 

  

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ 

kinh phí hoạt động đúng mức 

chi theo quy định 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải 

được hỗ trợ kinh phí đúng mức 

chi theo quy định/Tổng số tổ hòa 

giải trên địa bàn cấp xã) x 100 

100% 15/15=100% Đạt 
 Dự toán; Quyết định phân bổ; Chứng từ chi; Bảng kê 

thanh toán 
  

  

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải 

được hỗ trợ thù lao cho hoà giải 

viên đúng mức chi theo quy định 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã 

hoà giải được hỗ trợ thù lao cho 

hoà giải viên đúng mức chi theo 

quy định/Tổng số vụ, việc hoà 

giải đã giải quyết) x 100 

100% 100% Đạt 

Bảng thanh toán; Chứng từ chi; Danh sách ký nhận; Hồ 

sơ vụ việc hòa giải 

- Đã chi hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi 

theo quy định: 

+ Mã hồ sơ H24.183-260914-150027 (2.002080.01 Thủ 

tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên); 

+ Mã hồ sơ H24.183-260914-150051 (2.002080.01 Thủ 

tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên) 

  

 
Kết quả chung (5): “Đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật” 
  

“Đạt chuẩn 

tiếp cận 

pháp luật” 

  

Ghi chú: 

(1): Ghi rõ mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I. 

(2): Đối với các nội dung có mức độ đạt chuẩn xác định theo tỷ lệ % thì đề nghị ghi rõ tỷ lệ % đạt được; đối với các nội dung còn lại đề nghị nêu rõ kết 

quả thực hiện cụ thể. 



(3): Đối với dòng “Tiêu chí…”: Ghi rõ số lượng chỉ tiêu đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 chỉ tiêu”); đối với dòng “Chỉ tiêu…”: Ghi rõ số lượng nội dung đạt (ví 

dụ: “Đạt 02/03 nội dung”); đối với dòng nội dung: Ghi rõ “Đạt” (trong trường hợp đáp ứng mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I) hoặc 

“Không đạt” (trong trường hợp không đáp ứng mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I). 

(4): Liệt kê danh mục các tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. 

(5): Ghi rõ “Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp tất cả các nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) hoặc 

“Không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp có từ 01 nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trở lên không đạt)./. 

  

CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


